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1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương 

- Năm sinh: 03/04/1965 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ, năm 1998, Đại 

học Quốc gia bách khoa Toulouse, Pháp 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Giáo sư 2013 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Thuỷ sản 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Chủ tịch Hội đồng trường, 

trường Đại học Cần Thơ. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ tịch Hội đồng trường 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Cần Thơ liên tục từ năm 2005 đến nay. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2014-2018 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

Thành viên Hội đồng giáo sư nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Chăn nuôi – Thú 

y – Thuỷ sản nhiệm kỳ 2018-2023 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo; 01 giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số 

ISBN, chỉ số trích dẫn). 

1. Nguyễn Thanh Phương (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, 

Dương Nhựt Long, 2014. Giáo trình Nuôi trồng Thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Cần 

Thơ, 2014. Giấy phép xuất bản 922-2014/CXB/1-13/NXB ĐHCT. ISBN 978-604-919-

223-4, Nộp lưu chuyển tháng 6/2014. 188 trang.  

2. Trần Ngọc Hải (chủ biên), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo trình 

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. Nhà Xuất Bản Đại Học Cần Thơ, 2017. Số 

xác nhận đăng ký xuất bản: 157-2017/CXBIPH/30-03/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-

919-833-5. Nộp lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 211 trang  

3. Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, Nguyễn Thanh Phương, 2017. Giáo 

trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2017. Số 



xác nhận đăng ký xuất bản: 3366-2017/CXBIPH/1-105/NXB ĐHCT. ISBN: 978-604-

919-937-0. Nộp lưu chiểu Quý 4 năm 2017. 139 trang. 

4. Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên) (2016). Nuôi cá tra 

Pangasianodon hypophthalmus ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức 

trong phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Giấy phép xuất bản 922-

2014/CXB/1-13/NXB ĐHCT. ISBN 978-604-919-223-4, Nộp lưu chuyển tháng 

6/2014. 188 trang. 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 115 bài báo tạp chí trong nước; 99 bài báo tạp chí quốc tế (và 10 

chương sách) 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 

thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF 

và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Tạp chí trong nước: 24 bài 

1. Phạm Thị Tuyết Ngân, Vũ Hùng Hải, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Nguyễn Thanh 

Phương và Vũ Ngọc Út (2020). Biến động mật độ Bacillus, Lactobacillus và Vibrio 

trong bùn ở tuyến sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 56(1B): 177-186. 

2. Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải, Atsushi 

Ishimatsu và Nguyễn Thanh Phương (2019). Ảnh hưởng của CO2 lên tỉ lệ sống, tăng 

trưởng, enzyme tiêu hóa và glucose của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

vannamei Boone, 1931) giai đoạn tôm bột đến tôm giống. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. 55(3B): 58-66. 

3. Võ Nam Sơn, Đào Minh Hải, Nguyễn Thế Diễn, Vũ Văn Thùy, Đinh Xuân Lập, 

Nguyễn Đỗ Quỳnh và Nguyễn Thanh Phương (2019). Phân tích hiệu quả sản xuất và 

sử dụng năng lượng điện trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) và thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei) thâm canh và quảng canh cải tiến ở Đồng bằng sông Cửu 

Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 69-79.  

4. Đỗ Văn Bước, Đỗ Thị Thanh Hương, Châu Tài Tảo, Atsushi Ishimatsu và Nguyễn 

Thanh Phương, 2018. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao lên tăng trưởng, tỉ lệ sống, glucose 

và enzyme tiêu hóa của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798) giai đoạn 

Postlarvae 15 đến Juvenile. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số 

chuyên đề: Thủy sản)(1): 99-107.  

5. Gam, LTH, Vu, NTT, Nhu, PN, Phuong, NT and Huong, DTT (2018). Effects of 

nitrite exposure on haematological parameters and growth in clown knifefish (Chitala 

ornata, Gray 1831). Can Tho University Journal of Science. 54(2): 1-8. 

DOI:10.22144/ctu.jen.2018.001 

6. Ha, N.T.K., Bieu, N.T.X., Phuong, N.T. and Huong, D.T.T. (2018). Effect of CO2 on 

acid-base regulation and growth performance of basa catfish (Pangasius bocourti). 

Can Tho University Journal of Science. 54(2): 18-26. 

7. Khanh, L.V., Hai, T.N., Phuong, N.T. and Son, V.N. (2018). Effects of different C:N 

ratios on growth and survival of spotted scat (Scatophagus argus) in the biofloc 

system. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 105-113. 

8. Lê Thị Bạch, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Trọng 

Tuân, Patrick Kestemont, Joelle Leclercq, Lê Tiến Dũng (2018). Protective effect of 
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pancreatic β-cells MIN6 by some medicinal plants in the Mekong Delta. Vietnam 

Journal of Chemistry 56(5): 636-640. DOI: 10.1002/vjch.201800062 

9. Phan Vĩnh Thịnh, Đỗ Thị Thanh Hương, Mark Bayley, Tobias Wang và Nguyễn 

Thanh Phương (2018). Ảnh hưởng của nồng độ CO2 cao trong nước lên cân bằng 

acid và base của lươn đồng, Monopterus albus (Zuiew, 1973). Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 138-146. 

10. Trương Quỳnh Như, Nguyễn Thanh Phương và Bùi Thị Bích Hằng (2018). Ảnh 

hưởng của chiết xuất ổi (Psidium guajava) và diệp hạ châu (Phylanthus amarus) lên 

đáp ứng miễn dịch của tế bào bạch cầu cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 135-142. 

11. Võ Nam Sơn, Bành Văn Nhẫn, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh 

Phương (2018). Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm sú 

quảng canh cải tiến và tôm - lúa tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 164-176. 

12. Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Le Van Teo, Trương Quỳnh Như 

(2017). Ảnh hưởng của levamisole lên một số chỉ tiêu miễn dịch và khả năng kháng 

bệnh ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 48b: 1-9. DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.610 

13. Dương Thúy Yên, Bùi Thị Liên Hà, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương 

(2017) Những thành tựu trong nghiên cứu chuyển giới tính tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 51b: 64-71. 

14. Hai, T.N, Huong, H.K., Viet, L.Q., Huong, D.T.T. and Phuong, N.T. (2017). Giant 

freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) farming in brackish 

water areas of the Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 7: 

82-90. 

15. Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Trần 

Phương Thảo, Trần Thị Phương Hằng, Mark Bayley (2017). Ảnh hưởng của nitrite 

lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá ba sa (Pangasius bocourti). Tạp chí 

Khoa học Đại học Cần Thơ. Số 52:93., DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.129 

16. T.N. Hai, N.T. Phuong, D.T.T. Huong, L.Q. Viet, H.K. Huong (2017). Giant 

freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man, 1879) farming in brackish 

water areas of the Mekong Delta, Vietnam. 01/2017; 07:82., 

DOI:10.22144/ctu.jen.2017.053. 

17. Trần Minh Phú, Nguyễn Tâm Em, Nguyễn Quốc Thịnh, Phùng Thị Trúc Hà, Nguyễn 

Khánh Nam, Đỗ Thị Thanh Hương và Nguyễn Thanh Phương (2017). Thực trạng sử 

dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong cá điêu hồng (Oreochromis sp.) nuôi 

bè vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 

80-87. 

18. Châu Tài Tảo, Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương (2016). Ảnh hưởng của bổ 

sung chất khoáng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng 

tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. 47b: 38-44. 

19. Nguyễn Quốc Thịnh, Trần Minh Phú, Caroline Douny, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ 

Thị Thanh Hương, Patrick Kestemont, Nguyễn Văn Quí, Hồ Thị Bích Tuyền và 

Marie-Louise Scippo (2016). Nồng độ quinalphos trong nước, cá chép (Cyprinus 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-12467/baibao-59476.html
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carpio) và cá mè vinh (Barbonymus gonionotus) trong mô hình lúa cá kết hợp. Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 58-65. 

20. Vu Ngoc Ut, Huynh Truong Giang, Truong Quoc Phu, Jack Morales, Nguyen Thanh 

Phuong (2016). Assessment of water quality in catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus) production systems in the mekong delta. 

DOI:10.22144/ctu.jen.2016.107 

21. Bùi Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Phương, Phạm Văn Thi, Nguyễn Minh Tân, 

Trương Quỷnh Như (2015). Ảnh hưởng của vitamin C lên một số yếu tố miễn dịch 

không đặc hiệu và khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của cá tra (Pangasianodon 

hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 39: 85-91 

22. Le Quoc Viet, Tran Ngoc Hai, Nguyen Thanh Phuong (2015). Technical aspects and 

economic benefits of the juvenile crab nursery in lining tank in Nam Can district, Ca 

Mau province. Journal of Marine Science and Technology. 09/2015; 15(3). 

DOI:10.15625/1859-3097/15/3/5780 

23. Trần Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Pham Thi 

Thanh Phuong (2015). Tác động của Cypermethrin và nhiệt độ lên biến đổi mô gan 

tụy tôm sú (Penaeus monodon). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 36: 107-

115 

24. Võ Nam Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, Lý Văn Khánh, Phan Thanh 

Lâm, Nguyễn Dương Anh (2015). Khảo sát thành phần dinh dưỡng và lợi ích sử dụng 

bùn đáy ao nuôi cá tra trong nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 38: 116-123. 

- Tạp chí Quốc tế: 38 bài 

1. Dao NTA, Phu TM, Douny C, Joëlle Q-L, Hue BTB, Bach LT, Nhu TQ, Hang BTB, 

Huong DTT, Phuong NT, Kestemont P. and Scippo, ML (2020). Screening and 

comparative study of in vitro antioxidant and antimicrobial activities of ethanolic 

extracts of selected Vietnamese plants. International Journal of Food Properties, 

23(1):481-496 (IF2018-2019: 0,82) 

2. Gam LTH, Huong DTT, Tuong DD, Phuong NT, Jensen FB, Wang T and Bayley M 

(2020). Effects of temperature on acid–base regulation, gill ventilation and air 

breathing in the clown knifefish, Chitala ornata (IF2018-2019: 3,017) 

3. Goodrich HR, Bayley M, Birgersson L, Davison WG, Johannsson OE,  Kim AB, 

Phuong LM, Tinh TH, Phuong NT, Huong DTT and Wood CM (2020). 

Understanding the gastrointestinal physiology and responses to feeding in air 

breathing Anabantiform fishes. J Fish Biol., 1-18 (IF2018-2019: 2,038) 

4. Huong DTT, Lek S, Ut VN and Phuong NT (2020). Effects of nitrite at different 

temperatures on physiological parameters and growth in clown knifefish (Chitala 

ornata, Gray 1831. Aquaculture, 521:735060 (IF2018-2019: 3,022) 

5. Damsgaard C, Lauridsen H,  Funder AMD,  Thomsen JS, Desvignes T, Crossley 

II DA,  Møller PR, Huong DTT, Phuong NT, Detrich III HW, Brüel A, Wilkens H, 

Warrant E, Wang T, Nyengaard JR, Berenbrink M and Bayley M (2019). Retinal 

oxygen supply shaped the functional evolution of the vertebrate eye. eLIFE, 1-24 

(IF2018-2019: 7,551) 

6. Nhu TQ, Hang BTB, Bach LT, Hue BTB, Quetin-Leclercq J, Scippo M-L, Phuong 

NT, Kestemont P. (2019) Plant extract-based diets differently modulate immune 

responses and resistance to bacterial infection in striped catfish (Pangasianodon 

hypophthalmus). Fish and Shellfish Immunology 92:913–924. (IF2018-2019: 3,298) 
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7. Brunton LA, Desbois AP, Garza M, Wieland B, Mohan CV, Häsler B, Tam CC, Phuc 

NTL, Phuong NT, Van PT, Hung NV, Eltholth MM, Dang PK, Phuc PD, Linh NT, 

Rich KM, Mateus ALP, Hoque MdA, Ahad A, Khan MNA, Adams A, Guitian J. 

(2019) Identifying hotspots for antibiotic resistance emergence and selection, and 

elucidating pathways to human exposure: Application of a systems-thinking approach 

to aquaculture systems. Science of the Total Environment 687 (2019) 1344–1356 

(IF2018-2019: 5,589) 

8. Tran Phu TM, Em NT, Thinh NT, Phuong NT, Dalgaard A, Scippo L-M, Devreese 

M, Croubels S. (2019) Pharmacokinetics and muscle residue depletion of amoxicillin 

in cage cultured hybrid red tilapia (Oreochromis mossambicus×Oreochromis 

niloticus). Aquaculture 505:206–211 (IF2018-2019: 3,022)  

9. Hoa TTT, Nakayama T, Huyen HM, Harada K, Hinenoya5 A, Phuong NT and 

Yamamoto Y. (2019). Extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli 

harbouring sul and mcr-1 genes isolates from fish gut contents in the Mekong Delta, 

Vietnam. Lett Appl Microbiol. (IF2018-2019: 1,805) 

10. Tuong DD, Huong DTT, Phuong NT, Bayley M, Milsom WK (2019) Ventilatory 

Responses of the Clown Knifefish, Chitala ornata to Arterial Hypercapnia Remain 

After Gill Denervation. Journal of Comparative Physiology. 189:673-683 (IF2018-2019:  

2,341) 

11. Ha NTK, Huong DTT, Phuong NT, Bayley M and Jensen FB (2019). Impact and 

tissue metabolism of nitrite at two acclimation temperatures in striped catfish 

(Pangasianodon hypophthalmus). Aquatic Toxicology, 212, 154–161 (IF2018-2019:  

3,794) 

12. Nhu TQ, Hang BTB, Vinikas A, Bach  LT, Hue BTB, Huong DTT, Joëlle Q-L, 
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(Cơ sở, bộ 

ngành, 

trường) 
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nuôi thủy sản vùng Mekong (Aquadapt-

Mekong) 

2017- 2020 
Hợp tác 

Quốc tế 
Chủ nhiệm 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 
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- Tổng số có: 00 thành tích huấn luyện, thi đấu 
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(Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần 
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4) Nguyễn Quốc Thịnh. Use of pesticides in freshwater aquaculture in the Mekong Delta, 
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2) Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2009. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm sú 

(Penaeus monodon). NXB Nông Nghiệp TP HCM, 2009. Số đăng ký kế hoạch xuất 

bản: 86-2009/CXB/ 148-02/NN, do CXB cấp ngày 02/02/2009. Nộp lưu chiểu Quí II, 

2009. 203 trang. 

3) Nguyễn Thanh Phương (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn, Trần Ngọc Hải, Võ Nam Sơn, 

Dương Nhựt Long, 2014. Giáo trình Nuôi trồng Thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Cần 

Thơ, 2014. Giấy phép xuất bản 922-2014/CXB/1-13/NXB ĐHCT. ISBN 978-604-919-

223-4, Nộp lưu chuyển tháng 6/2014. 188 trang.  



4) Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên) (2016). Nuôi cá tra 

Pangasianodon hypophthalmus ở đồng bằng sông Cửu Long: Thành công và thách thức 

trong phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Quyét định xuát bản só: 
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lưu chiẻu quy 1 năm 2016 
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định xuất bản số 49/QĐ-XB-ĐHCT ngày 14.05.2015. In xong và nộp lưu chiểu Quý 

2/2015 

6) Võ Nam Sơn và Nguyễn Thanh Phương. 2016. Thống kê đa biến ứng dụng trong nuôi 
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3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):  

1) Giải thưởng “Bông lúa vàng” cho công trình sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình 

nước xanh cải tiến (2003) 

2) Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam – thương hiệu và chất lượng” cho đóng góp công 

trình nghiên cứu vào sự phát triễn Nông nghiệp 



3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt 

trích dẫn (nếu có): 

- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7810-430X 

- Theo Researchgate đến ngày: 30/04/2020: Score: 37.46; citation: 2.388 

- Theo Google scholar đến ngày: 30/04/2020: h-index: 34; i10-index: 74; citation: 3.069 

(tính từ năm 2015: h-index: 27; i-index: 62, trích dẫn 2031) 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Thành thạo đọc, viết và nói 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

  

Cần Thơ, ngày 30 tháng 04 năm 2020 
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